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1 Phạm Thị Khánh Ly 07 02 2008 07/02/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh PTDT Nội Trú EaKar T K T G T K T K 6,2 8,8 6,8 7,5 1 38 TT HSO669053813

2 Long Thị Ngọc 18 06 2008 18/06/2008 Xã Ea Ô, Ea Kar Nữ Nùng PTDT Nội Trú EaKar T K T K T K T K 6,1 6,5 6,7 6,9 1 37 TT HSO66034371

3 Đinh Anh Vũ 12 04 2008 12/04/2008 Bệnh viện đa khoa 333, Ea Kar Nam Mường PTDT Nội Trú EaKar T K T K T K T K 6,7 6,2 7,4 6,7 1 37 TT HSO66035428

4 Giàng Thị Hương 16 09 2008 16/09/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Mông Trường Phổ thông DTNT huyện M'Drăk T G T TB T K T K 6,9 7,2 5,6 6,9 1 36 TT HSO66953259

5 Thảo Quốc Vũ 21 05 2008 21/05/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mông Trường Phổ thông DTNT huyện M'Drăk T TB T K T K T K 7,5 6,3 5,9 7,1 1 35 TT HSO66953141

6 Lâm Thị Hướng 09 10 2008 09/10/2008 Thôn 12, Xã Cư Jang, huyện Ea kar Nữ Nùng PTDT Nội Trú EaKar T K T K T TB T K 6,1 6,6 6,6 6,7 1 35 TT HSO66032500

7 Nông Tuấn Anh 06 01 2008 06/01/2008 Ea Kar- Đắk Lăk Nam Tày PTDT Nội Trú EaKar T K T K T K TB K 5,7 6,8 6,4 6,6 1 34 TT HSO66031897

8 Vy Văn Tuấn 11 10 2007 11/10/2007 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày THCS Hoàng Hoa Thám T TB T TB T TB T TB 5 5 5 5,5 1 29 TT HSO66034094

9 Hà Tú Uyên 19 04 2008 19/04/2008 trạm xá thị trấn Ea Knốp, Eakar Nữ Thái PTDT Nội Trú EaKar T TB K TB K TB T TB 5 4,8 5,3 5,9 1 27 TT HSO66035462

10 Trần Thị Trà 20 07 2008 20/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T G T G 9,4 8,6 8,9 8,8 1 41 ĐĐT HSO66032330

11 Nguyễn Thị Thùy Trang 20 01 2008 20/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T G T G 8,8 8,1 9,3 8,8 1 41 ĐĐT HSO66032210

12 Lại Vĩnh Nghiệp 10 01 2008 10/01/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T G T G 9 7,8 8,9 8,8 1 41 ĐĐT HSO66030934

13 Đỗ Thị Tâm Anh 19 10 2008 19/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T G T G 9,6 8 8,2 8,7 1 41 ĐĐT HSO66032274

14 Tô Thị Anh Thư 27 01 2008 27/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T G T G 9,4 7,8 9 8,6 1 41 ĐĐT HSO66032216

15 Lê Thị Tuyết 11 07 2008 11/07/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu T G T G T G T G 7,7 8,2 8,2 8,4 1 41 ĐĐT HSO66951074

16 Nguyễn Ngọc Lan 25 06 2008 25/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8,2 7,3 9,2 8,3 1 41 ĐĐT HSO66943722

17 Lê Vũ Thúy Ngân 20 05 2008 20/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T G T G 6,7 7,9 8,7 8,3 1 41 ĐĐT HSO66037250

18 Phan Nhật Quyên 28 02 2008 28/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8,3 8 6,9 8,3 1 41 ĐĐT HSO66038384

19 Trần Thị Thùy Linh 10 06 2008 10/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T G T G 6,5 8,1 8,5 8,3 1 41 ĐĐT HSO66030563

20 Quách Anh Dũng 07 05 2008 07/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8,4 7,2 9,1 8,1 1 41 ĐĐT HSO66035835

21 Trần Thị Thanh Tĩnh 18 06 2008 18/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T G T G 8,6 7,6 7,4 8,1 1 41 ĐĐT HSO66034689

22 Nguyễn Lê Ánh Thư 16 09 2008 16/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8,7 7,2 6,8 8,1 1 41 ĐĐT HSO66944408

23 Tô Thị Quỳnh Như 25 11 2008 25/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T G T G 6,5 8 8,1 8,1 1 41 ĐĐT HSO66031236

24 Phạm Mạnh Huy 01 01 2008 01/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8 6,8 7,5 8 1 41 ĐĐT HSO66944328

25 Đặng Bá Vũ Hoàng 08 10 2008 08/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 9,6 8,3 8,6 8,8 40 ĐĐT HSO66037920

26 Nguyễn Đức Minh 20 03 2008 20/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 9,5 8,1 8,7 8,7 40 ĐĐT HSO66948341

27 Nguyễn Lê Công Hoàng 25 01 2008 25/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T G T G 9,1 7,8 9,4 8,7 40 ĐĐT HSO66031885

28 Lê Thị Thùy Trâm 22 02 2008 22/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8,8 7,3 9,3 8,7 40 ĐĐT HSO66948284

29 Nguyễn Văn Hưng 11 09 2008 11/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 9 7,9 8,8 8,6 40 ĐĐT HSO66038063

30 Phạm Dũng Chinh 08 12 2008 08/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T G T G T G 6,7 7,2 9,2 8,4 1 40 ĐĐT HSO66031257

31 Hoàng Thị Cúc 22 02 2008 22/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T G T G T G 7,2 8,3 8,1 8,3 1 40 ĐĐT HSO66037365

32 Hoàng Thị Thanh Liễu 18 05 2008 18/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T G T G T G 7,1 8,2 7,9 8,3 1 40 ĐĐT HSO66943348
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33 Trương Thị Phương Uyên 04 11 2008 04/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T G T G T G 7,3 6,9 8,5 8,3 1 40 ĐĐT HSO66033863

34 Lê Trần Mạnh Hùng 19 04 2008 19/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 9,6 6,8 7,9 8,2 40 ĐĐT HSO66038047

35 Nguyễn Thị Huế 02 09 2008 02/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8 7,7 6,8 8,2 40 ĐĐT HSO66037948

36 Cao Tiến Đạt 31 08 2008 31/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T G T G 7,9 7,4 9,8 8,1 1 40 ĐĐT HSO66943960

37 Trần Thị Hoài Thương 05 10 2008 05/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T G T G T G 8,1 7,2 8,1 8 1 40 ĐĐT HSO66034310

38 Nguyễn Thị Thanh Thảo 09 08 2008 09/08/2008 TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T G 8 7,3 6,9 8 40 ĐĐT HSO66038278

39 Đặng Kim Chi 06 06 2008 06/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T G T G 8,1 7,2 6,5 8 1 40 ĐĐT HSO66037862

40 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 15 06 2008 15/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T G T K 6,3 7,3 8,4 7,9 1 40 ĐĐT HSO66030607

41 Nguyễn Thị Lan 25 01 2008 25/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T G T G 8,2 7,4 7,3 8,3 39 ĐĐT HSO66038139

42 Đinh Lê Tâm Như 28 04 2008 28/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T G T G 6,6 8 7,7 8,1 1 39 ĐĐT HSO66945133

43 Ma Quỳnh Long 24 04 2008 24/04/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T G T G 8 8 8,1 8 1 39 ĐĐT HSO66952088

44 Vũ Bùi Hoàng Anh 25 12 2008 25/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T G T G 8,3 7,1 8,7 8 39 ĐĐT HSO66037812

45 Trần Nho Ngọc Anh 02 03 2008 02/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T G 8,5 6,9 7,7 8 1 39 ĐĐT HSO66036914

46 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 15 05 2008 15/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T K T K 6,2 8,4 8,4 8 1 39 ĐĐT HSO66030156

47 Phan Trần Như Lê 17 11 2008 17/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T G T G 8,4 6,9 7,3 8 1 39 ĐĐT HSO66031617

48 Vũ Hoàng Lợi 02 02 2008 02/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T G 8,2 7 7,3 8 1 39 ĐĐT HSO66943650

49 Nguyễn Hiền Sang 27 10 2008 27/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T K T G 8,1 7,2 6,7 8 39 ĐĐT HSO66038231

50 Triệu Thị Thúy Điệp 21 10 2008 21/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T G T G T K 7,7 6,7 7,4 7,9 1 39 ĐĐT HSO66032212

51 Lê Thị Chiến 12 04 2008 12/04/2008 Tây Sơn, Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T K T K 7,7 7,8 7,1 7,8 1 39 ĐĐT HSO66949424

52 Lê Đăng Huy 15 01 2008 15/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T G T K 8,3 6,8 6,4 7,8 39 ĐĐT HSO66038003

53 Trần Lê Phương Uyên 02 01 2008 02/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T G T K T K 5,9 7,3 7 7,7 1 39 ĐĐT HSO66031381

54 Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc 05 12 2008 05/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T K T K 8,4 5,4 7,4 7,6 1 39 ĐĐT HSO66953302

55 Lê Thị Thanh Hoa 06 11 2008 06/11/2008 Phù Cát, Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T K T K 7 7,3 7,6 7,5 1 39 ĐĐT HSO66949345

56 Nguyễn Thị Thu Hằng 15 12 2008 15/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T G T G T K T K 5,7 6,3 7,4 7,2 1 39 ĐĐT HSO66032195

57 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12 02 2008 12/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T G 8,4 7,9 8,6 8,3 38 ĐĐT HSO66037671

58 Lưu Anh Tuấn 20 03 2008 20/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T K T K T G 8,8 7,3 9,2 8,2 38 ĐĐT HSO66036333

59 Bế Thị Ngân 27 10 2008 27/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T G 8,1 8 8,7 8,2 1 38 ĐĐT HSO66036171

60 Trần Thị Khánh Vy 11 04 2008 11/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T G 8 7,6 9,2 8,1 38 ĐĐT HSO66036411

61 Trần Thị Hương 20 01 2008 20/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T G 8,2 7,8 6,5 8,1 38 ĐĐT HSO66038088

62 Nguyễn Văn An 05 06 2008 05/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T G T G 8,1 8,1 8,2 8 38 ĐĐT HSO66035675

63 Trần Sang Sang 17 06 2008 17/06/2008 Krông Pắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T G T K T K T K 6,7 7 8 7,9 1 38 ĐĐT HSO66030462

64 Nguyễn Hồ Bảo Khang 29 03 2008 29/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T G T K 8 6,5 7,5 7,8 38 ĐĐT HSO66038107

65 Phan Thị Thanh Nhàn 26 09 2008 26/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 7,6 7,2 6,8 7,8 1 38 ĐĐT HSO66038428

66 Phan Văn Tuấn 13 07 2008 13/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T G T K T K 6,3 8,2 7 7,8 1 38 ĐĐT HSO66029018

67 Vũ Thị Quỳnh Anh 16 12 2008 16/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T G T K T K 7,3 6,5 7,8 7,7 1 38 ĐĐT HSO66032191
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68 Đặng Thị Hoài Thương 13 07 2008 13/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T G T G T K T K 8,2 6,4 6,6 7,6 38 ĐĐT HSO66038292

69 Nguyễn Thị Minh Thư 29 06 2008 29/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T G T K T K 5,9 8,1 7 7,6 1 38 ĐĐT HSO66034221

70 Lý Thị Hoài Thu 07 09 2008 07/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T G T K 6,4 7,4 7,8 7,5 1 38 ĐĐT HSO66945200

71 Phan Thị Thu Huệ 29 12 2008 29/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T G T K T K 5,8 7,4 7,3 7,5 1 38 ĐĐT HSO66940212

72 Đặng Văn Dũng 21 03 2008 21/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 7,5 5,9 6,3 7,5 1 38 ĐĐT HSO66943922

73 Cao Lý Lan Phương 20 01 2008 20/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 6,4 6 8,2 7,3 1 38 ĐĐT HSO66038415

74 Phạm Thị Quỳnh Nhi 17 01 2008 17/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 6,6 6,3 6,1 7,2 1 38 ĐĐT HSO66944267

75 Phùng Văn Sâm 29 11 2008 29/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 7,4 5,4 6,7 7,1 1 38 ĐĐT HSO66944082

76 Đặng Choang Cheng 15 06 2008 15/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Dao Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,9 7 7,5 7,5 1.5 37,5 ĐĐT HSO66949373

77 Nguyễn Thị Trà My 12 12 2008 12/12/2008 Ea Súp, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T G 9,2 7,7 7,5 8,3 37 ĐĐT HSO66036264

78 Nguyễn Thị Hoài Phương 12 08 2008 12/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T G 8,3 7,8 8,3 8 37 ĐĐT HSO66037717

79 Hoàng Song Lộc 28 08 2008 28/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T G 8,1 7,5 8,5 8 37 ĐĐT HSO66037441

80 Nguyễn Lê Quỳnh Hương 29 07 2008 29/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T G 7,8 7,1 8,7 8 37 ĐĐT HSO66037196

81 Trịnh Thị Ngọc Huyền 07 01 2008 07/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T G 7,6 6,5 8 8 37 ĐĐT HSO66036195

82 Nguyễn Như Quỳnh 01 11 2008 01/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 7,3 7,9 8,4 7,9 1 37 ĐĐT HSO66943312

83 Lê Thanh Thủy 25 07 2008 25/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 8,2 6,5 8 7,9 1 37 ĐĐT HSO66037045

84 Vi Thị Hồng Thắm 15 12 2008 15/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,6 6,6 7,5 7,9 1 37 ĐĐT HSO66035752

85 Vũ Mai Lan 19 07 2008 19/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,7 6,8 8,4 7,8 1 37 ĐĐT HSO66035248

86 Hàng Hiếu Nhân 08 09 2008 08/09/2008 TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 8 6,7 7,9 7,8 37 ĐĐT HSO66038194

87 Lê Thị Hoài Như 16 11 2008 16/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 8,3 6,5 7,3 7,8 1 37 ĐĐT HSO66032276

88 Nguyễn Thị Ngọc Mai 23 02 2008 23/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,8 6,3 8,8 7,8 1 37 ĐĐT HSO66941513

89 Hoàng Văn Đới 12 06 2008 12/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,7 7,1 7 7,8 1 37 ĐĐT HSO66037579

90 Lê Phạm Ngọc Hà 21 08 2008 21/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,3 7,2 7,2 7,8 1 37 ĐĐT HSO66036939

91 Trần Minh Thành 14 01 2008 14/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,6 7,8 6,8 7,8 1 37 ĐĐT HSO66036575

92 Phạm Thanh An 25 11 2008 25/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,1 6,5 7,6 7,8 1 37 ĐĐT HSO66032198

93 Nguyễn Thị Thanh Hồng 19 04 2008 19/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,1 7,3 7,6 7,8 1 37 ĐĐT HSO66031086

94 Bùi Thị Hương 26 10 2008 26/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,6 7,8 7,4 7,7 1 37 ĐĐT HSO66949460

95 Nguyễn Bùi Gia Huy 28 11 2008 28/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 8 6,6 6,5 7,7 37 ĐĐT HSO66038024

96 Phạm Thị Thanh 12 01 2008 12/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,2 6,9 8,8 7,6 1 37 ĐĐT HSO66036773

97 Đồng Thị Ngọc 10 07 2008 10/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,3 7,8 7,6 7,6 1 37 ĐĐT HSO66028196

98 Phạm Thanh Hùng 16 06 2008 16/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,9 6,6 7 7,6 1 37 ĐĐT HSO66944363

99 Chu Thị Yến Nhi 16 05 2008 16/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,6 5,6 7,7 7,6 1 37 ĐĐT HSO66941315

100 Nguyễn Hà Linh 06 07 2008 06/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,2 6,6 7 7,6 1 37 ĐĐT HSO66032271

101 Trần Văn Khánh 30 09 2008 30/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6 6 8,3 7,6 1 37 ĐĐT HSO66033389

102 Nguyễn Đình Tây 13 08 2008 13/08/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 8 5,6 6,4 7,6 37 ĐĐT HSO66953301



HK HL HK HL HK HL HK HL

Ghi 

chú
Mã hồ sơ

Ng Th Năm
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9

ĐTB 

Anh 9

ĐTBC

N lớp 

9

Điểm 

UT

Tổng 

điểm 

XT

Đỗ 

/Hỏng

Số 

GCN

Giới 

tính
Dân tộc Học sinh trường THCS

Xếp loại HL,HK các năm học THCS ĐTB 

Toán 

9

ĐTB 

Văn 9
TT Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

103 Nông Thị Bảo Trâm 14 04 2008 14/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 8,2 6,9 8 7,5 1 37 ĐĐT HSO66036289

104 Trương Thị Kiều Diễm 13 07 2008 13/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,4 7,8 7,2 7,5 1 37 ĐĐT HSO66031173

105 Nguyễn Thị Phương Tây 30 05 2008 30/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 7,4 6,9 7 7,5 37 ĐĐT HSO66036321

106 Hoàng Thị Thùy Linh 03 10 2008 03/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,2 6,9 7,1 7,5 1 37 ĐĐT HSO66035906

107 Đinh Ngọc Thủy Tiên 14 04 2008 14/04/2008 Long Khánh, Đồng Nai Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,8 6,7 7,1 7,5 1 37 ĐĐT HSO66032251

108 Hoàng Thị Bảo Ngọc 20 10 2008 20/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,7 5,5 7,6 7,4 1 37 ĐĐT HSO66032215

109 Phan Thị Lan Anh 08 04 2008 08/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,3 8,2 7 7,4 1 37 ĐĐT HSO66029160

110 Đào Doãn Mạnh Cường 10 01 2008 10/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu T K T K T K T K 6,7 6 7,3 7,4 1 37 ĐĐT HSO66951068

111 Lê Công Nguyễn 03 04 2008 03/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,5 6,6 6,6 7,4 1 37 ĐĐT HSO66943567

112 Vi Thị Hà 22 03 2008 22/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,6 6,2 6,8 7,4 1 37 ĐĐT HSO66037161

113 Trần Thị Kim Chi 08 03 2008 08/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Văn Trỗi T G T K T K T K 5,6 7,9 5,6 7,4 37 ĐĐT HSO66948446

114 Hoàng Thị Trang 11 07 2008 11/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,7 7,9 7 7,3 1 37 ĐĐT HSO66949426

115 Bùi Thị Yến 06 06 2008 06/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,6 8,2 7,1 7,3 1 37 ĐĐT HSO66028393

116 Nguyễn Thị Ngọc Bích 02 10 2008 02/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,7 6,7 8,3 7,3 1 37 ĐĐT HSO66033769

117 Đào Phương Thảo 08 09 2008 08/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6 7,5 6,5 7,3 1 37 ĐĐT HSO66029045

118 Nguyễn Thị Việt Hà 20 08 2008 20/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,3 6,5 6,1 7,3 1 37 ĐĐT HSO66943813

119 Nguyễn Minh Nam 26 09 2008 26/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T G T K T K 6,3 6,2 7,1 7,3 37 ĐĐT HSO66038158

120 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 21 09 2008 21/09/2008 Dĩ An, Bình Dương Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,1 6,4 8,4 7,2 1 37 ĐĐT HSO66033065

121 Nguyễn Lê Bảo Yến 06 01 2008 06/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,6 7,3 7,8 7,2 1 37 ĐĐT HSO66030481

122 Lê Phúc Phú 30 01 2008 30/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 6,2 6,9 6,7 7,2 1 37 ĐĐT HSO66036261

123 Long Hồ Điệp 16 09 2008 16/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,7 6,5 6,5 7,2 1 37 ĐĐT HSO66037558

124 Nguyễn Ngọc Đạt 02 10 2008 02/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,7 5,4 6,7 7,2 1 37 ĐĐT HSO66037763

125 Phạm Thùy Dung 02 11 2008 02/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,4 5,2 6,8 7,2 1 37 ĐĐT HSO66032283

126 Nguyễn Thị Thu Hoài 14 03 2008 14/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,3 5,5 7,1 7,2 1 37 ĐĐT HSO66030848

127 Cao Thị Thu 19 02 2008 19/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,2 6,7 7,9 7,1 1 37 ĐĐT HSO66036267

128 H Tuẽ Byă 25 09 2008 25/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,7 7,5 6,1 7,1 1 37 ĐĐT HSO66949401

129 H Dung Niê 14 11 2008 14/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,3 7 6,5 7,1 1 37 ĐĐT HSO66949400

130 Dương Khánh Hưng 15 10 2008 15/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,4 6 7,2 7,1 1 37 ĐĐT HSO66033647

131 Nguyễn Thị Thu Thiên 18 01 2008 18/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,6 5,3 6,8 7,1 1 37 ĐĐT HSO66030176

132 Hà Thanh Thảo 22 02 2008 22/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,7 7,6 6,4 7 1 37 ĐĐT HSO66949418

133 Nguyễn Thị Huyền Trinh 17 06 2008 17/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,7 7,1 6,6 7 1 37 ĐĐT HSO66029674

134 Nông Thị Thoa 23 10 2008 23/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,3 6,5 6,4 7 1 37 ĐĐT HSO66030514

135 Nguyễn Thị Tâm Như 01 07 2008 01/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,6 6,7 6,2 7 1 37 ĐĐT HSO66031123

136 H' Bông Niê 28 12 2008 28/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,9 7,3 6 6,9 1 37 ĐĐT HSO66953132

137 Nguyễn Sỹ Tâm 17 12 2008 17/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,2 6 5,2 6,9 1 37 ĐĐT HSO66038250
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138 Vi Thị Miền 22 08 2008 22/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,4 6,6 5,9 6,9 1 37 ĐĐT HSO66030245

139 Phan Thị Trà My 28 05 2008 28/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,9 6,3 7,6 6,8 1 37 ĐĐT HSO66033475

140 Đỗ Ngọc Khương 05 03 2008 05/03/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Hoàng Diệu T K T K T K T K 6,3 6,3 6,7 6,8 1 37 ĐĐT HSO66951054

141 Lý Anh Hoàng 19 05 2008 19/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,5 5,9 7,1 6,8 1 37 ĐĐT HSO66031168

142 Hoàng Thị Thiên Thảo 26 10 2008 26/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,6 5,7 6,6 6,8 1 37 ĐĐT HSO66951066

143 Trần Thị Linh 07 04 2008 07/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,2 6,5 5,8 6,8 1 37 ĐĐT HSO66949736

144 Trương Ngọc Anh 07 09 2008 07/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Dao Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,8 6,1 6,6 6,7 1 37 ĐĐT HSO66949442

145 Ma Thị Mỹ 14 08 2008 14/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,6 6,5 6,3 6,7 1 37 ĐĐT HSO66032173

146 Lộc Văn Thịnh 19 02 2007 19/02/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 7,4 6,1 5,7 6,6 1 37 ĐĐT HSO66953142

147 Nguyễn Thị Thương 25 03 2008 25/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 6,3 6,1 6,7 6,6 1 37 ĐĐT HSO66949423

148 Vi Thị Nhung 06 06 2008 06/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,7 6,5 6 6,6 1 37 ĐĐT HSO66029690

149 Nguyễn Anh Tuấn 09 05 2008 09/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5 6,1 6,9 6,6 1 37 ĐĐT HSO66030629

150 Lâm Văn Thắng 04 03 2008 04/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,9 7 7,2 6,5 1 37 ĐĐT HSO66943457

151 Quách Thị Thảo Lan 12 04 2008 12/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5,3 5,4 6,6 6,5 1 37 ĐĐT HSO66032973

152 Lộc Văn Điệp 23 06 2008 23/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T K 5 6,5 5,1 6,5 1 37 ĐĐT HSO66035662

153 Phạm Đoàn Thái Hoàng 15 01 2008 15/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 8,3 7,5 7 7,8 36 ĐĐT HSO66037169

154 Lê Thị Huyền 29 10 2008 29/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,8 7 7 7,8 36 ĐĐT HSO66035795

155 Lê Nguyễn Như Quỳnh 26 07 2008 26/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 8 6,5 7,5 7,7 36 ĐĐT HSO66036119

156 Phạm Thị Thảo Linh 30 10 2008 30/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 8,5 7,3 6,6 7,6 36 ĐĐT HSO66037236

157 Đỗ Phan Hoài Phương 22 10 2008 22/10/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T K 5,3 7,5 7,8 7,6 36 ĐĐT HSO66953139

158 Phạm Bảo Ngọc 12 12 2008 12/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,3 6,9 8,1 7,5 36 ĐĐT HSO66037586

159 Dương Trịnh Gia Huy 17 09 2008 17/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7,5 6,1 7,7 7,5 36 ĐĐT HSO66037973

160 Nguyễn Đình Tuấn Anh 04 03 2008 04/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 6,5 6,3 8 7,3 36 ĐĐT HSO66028928

161 Nguyễn Văn Đức 04 04 2008 04/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,3 6,1 6,8 7,2 36 ĐĐT HSO66036497

162 Trần Thị Trâm Anh 14 01 2008 14/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,5 6,4 6 7,1 36 ĐĐT HSO66037753

163 Trần Thị Trúc 25 03 2008 25/03/2008 Vũ Thư, Thái Bình Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,1 6,5 5,1 7 36 ĐĐT HSO66038339

164 Trần Thị Nhung 11 04 2008 11/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,7 6,5 6 6,9 36 ĐĐT HSO66036512

165 Nguyễn Duy Phong 03 12 2008 03/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 7 5,8 6,1 6,9 36 ĐĐT HSO66038211

166 Phan Thị Thương Thương 19 04 2007 19/04/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,4 6,9 6 6,8 36 ĐĐT HSO66950888

167 Phan Văn Thái 24 01 2008 24/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T K T K 6,9 6,1 6,2 6,8 36 ĐĐT HSO66037807

168 Nguyễn Thị Nga 05 09 2008 05/09/2008 Tỉnh Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Mỹ Châu T K T K T K T K 5,9 6,5 5,9 6,8 36 ĐĐT HSO669053823

169 Nguyễn Văn Việt 31 03 2008 31/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T K T K T K T K 6 5,6 6,5 6,5 36 ĐĐT HSO66033588

170 Nguyễn Hà Kiều 07 03 2008 07/03/2008 Krông Pắc, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T K 6,7 7,2 7,7 7,9 1 35 ĐĐT HSO66029352

171 Trương Thị Quỳnh Trâm 23 01 2008 23/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T K T K 7,1 5,9 7,3 7,6 1 35 ĐĐT HSO66032229

172 Lục Thị Thu Điệp 11 01 2008 11/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,9 7,2 6,8 7,4 1 35 ĐĐT HSO66037113
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173 Hứa Thành Phong 15 01 2008 15/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T K 6 7 7 7,4 1 35 ĐĐT HSO66029337

174 Dương Thị Hải Vân 15 06 2008 15/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T K T K 6,4 6,5 6,5 7,3 1 35 ĐĐT HSO66032237

175 Hoàng Thị Phương Vy 20 07 2008 20/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,3 6,5 7,3 7,2 1 35 ĐĐT HSO66037457

176 Võ Thị Ngọc Tú 05 01 2008 05/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T K T K 5,7 6,3 6,9 7,2 1 35 ĐĐT HSO66038491

177 Phan Thị Hồng Oanh 25 04 2008 25/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7,6 6,5 6,6 7,1 1 35 ĐĐT HSO66037018

178 Nhữ Quốc Anh 01 12 2008 01/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,2 7,2 7 7,1 1 35 ĐĐT HSO66035716

179 Nguyễn Thị Thanh Hoài 05 07 2008 05/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,5 6,1 7,8 7,1 1 35 ĐĐT HSO66035854

180 Linh Thị Quỳnh Nhi 06 10 2008 06/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 6,5 5,7 5,7 7,1 1 35 ĐĐT HSO66944235

181 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 06 08 2008 06/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T K 6,3 7,8 8 7 1 35 ĐĐT HSO66942485

182 Triệu Thị Mến 19 11 2008 19/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T K T K 5,1 6 7,5 7 1 35 ĐĐT HSO66947033

183 Nguyễn Thị Hải Vân 05 06 2008 05/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T TB 4,8 5,6 7,2 7 1 35 ĐĐT HSO66031594

184 Lương Thị Lợi 10 02 2008 10/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6 6,5 7,8 6,9 1 35 ĐĐT HSO66036059

185 Phạm Quỳnh Tâm Anh 02 01 2008 02/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7,2 6,3 6,5 6,9 1 35 ĐĐT HSO66036716

186 Lâm Yến Nhi 26 01 2008 26/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T K 5,1 7,8 5,8 6,9 1 35 ĐĐT HSO66031425

187 Nguyễn Vũ Mai Trang 08 02 2008 08/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6 5,7 6,5 6,9 1 35 ĐĐT HSO66037537

188 Nguyễn Thị Bích 22 02 2008 22/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,6 5,8 5,7 6,9 1 35 ĐĐT HSO66944383

189 Nông Thị Thảo 15 02 2008 15/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T TB 5,9 5,9 5,8 6,9 1 35 ĐĐT HSO66035177

190 Nông Thảo Diệp Linh 29 01 2008 29/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T TB 5,8 6,2 7,8 6,8 1 35 ĐĐT HSO66033861

191 Trương Thị Ngọc 11 05 2008 11/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,6 6,5 6,1 6,8 1 35 ĐĐT HSO66036503

192 Long Thị Thanh 10 06 2008 10/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,8 6 6,3 6,8 1 35 ĐĐT HSO66037356

193 Nguyễn Trường Sơn 19 02 2008 19/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T K T K 6,5 5 5,9 6,8 1 35 ĐĐT HSO66032221

194 Nguyễn Thị Vinh 12 07 2008 12/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T TB 5,8 5,9 6,2 6,7 1 35 ĐĐT HSO66030497

195 Nông Xuân Bảo 12 09 2008 12/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 5,8 6,2 6,8 6,6 1 35 ĐĐT HSO66035732

196 Đào Xuân Sang 12 04 2008 12/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu T TB T K T K T K 6,5 5 6,5 6,6 1 35 ĐĐT HSO66032224

197 Mai Lê Thùy Trang 22 01 2008 22/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T TB 4,6 5,9 7,5 6,6 1 35 ĐĐT HSO66033239

198 Nguyễn Thị Phi Nhung 12 10 2008 12/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 6,5 5,1 5 6,6 1 35 ĐĐT HSO66944199

199 Lăng Bắc Kinh 08 09 2008 08/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T K T K 5,7 6,6 6,7 6,5 1 35 ĐĐT HSO66945670

200 Tô Văn Khởi 16 04 2008 16/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T TB 4,7 5,9 6,6 6,4 1 35 ĐĐT HSO66035997

201 Ma Thị Thảo 16 01 2008 16/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T TB 5,6 5,6 6 6,4 1 35 ĐĐT HSO66031120

202 Nông Thị Thúy 11 05 2008 11/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T K T TB 3,8 6,3 6,2 6,2 1 35 ĐĐT HSO66033213

203 Giàng Seo Tuấn 23 05 2008 23/05/2008 M'Đrắk, Đắk Lắk Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T K T TB 5,3 5,1 4,9 5,9 1 35 ĐĐT HSO66952150

204 Lê Thị Diệu Trinh 16 09 2008 16/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7,2 7 8,3 7,7 34 ĐĐT HSO66036850

205 Nguyễn Duy Tiến 05 11 2008 05/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7,9 6 6,5 7,6 34 ĐĐT HSO66036833

206 Hồ Thị Mỹ Linh 22 08 2008 22/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,8 6,7 8,9 7,5 34 ĐĐT HSO66037225

207 Trần Thị Vân Anh 15 06 2008 15/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,5 6,5 7,8 7,3 34 ĐĐT HSO66035704
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208 Huỳnh Thanh Ngân 02 07 2008 02/07/2008 Tuy Phước, Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7,1 6 7,7 7,2 34 ĐĐT HSO66037565

209 Nguyễn Thị Phương Thảo 19 12 2008 19/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7,7 6,1 6,6 7,2 34 ĐĐT HSO66037509

210 Lương Thị Trâm 28 09 2008 28/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T K T K 6 6,2 7,7 7,2 34 ĐĐT HSO66036285

211 Bùi Nguyễn Văn Nam 02 02 2008 02/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T K T K T K 6,1 6,8 6,7 7,2 1 34 ĐĐT HSO66036417

212 Trần Văn Hoàng 21 03 2008 21/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,7 6,5 7 7,1 34 ĐĐT HSO66036617

213 Phan Văn Hiếu 19 05 2008 19/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 7,5 6 6,7 7 34 ĐĐT HSO66037152

214 Lê Thị Thùy 06 06 2008 06/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,5 6,5 7,2 7 34 ĐĐT HSO66036794

215 Trần Thị Thùy Dung 20 10 2008 20/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K K K T K 6,5 6 7,6 7 1 34 ĐĐT HSO66037092

216 Trần Thị Tân 04 10 2008 04/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 5,1 6,5 7,6 7 34 ĐĐT HSO66036363

217 Phan Thị Mỹ Linh 14 07 2008 14/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,2 6,2 6,6 7 34 ĐĐT HSO66037213

218 Lê Thành Phát 16 06 2008 16/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 5,1 6,5 8,3 6,9 34 ĐĐT HSO66036234

219 Đặng Đức Vũ 01 01 2008 01/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T K T K T K 5,8 6,6 7,2 6,9 34 ĐĐT HSO66030956

220 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 31 10 2008 31/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,3 5,8 7,4 6,9 34 ĐĐT HSO66037909

221 Trịnh Nữ Kim Thành 06 05 2008 06/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,2 6,5 6 6,9 34 ĐĐT HSO66036784

222 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 03 09 2008 03/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 6 5,4 6,5 6,9 34 ĐĐT HSO66036187

223 Bùi Văn Trải 19 10 2008 19/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 6,2 6,5 6,9 6,8 34 ĐĐT HSO66036323

224 Nguyễn Trần Anh Vũ 18 04 2008 18/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T K K K 5,5 7,2 7,2 6,6 1 34 ĐĐT HSO66946923

225 Lê Danh Khang 24 04 2008 24/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 5,8 7 6,7 6,6 34 ĐĐT HSO66035979

226 Nguyễn Danh Quốc 21 04 2008 21/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T K 5,9 5,7 6,9 6,6 34 ĐĐT HSO66036019

227 Hoàng Lê Quốc Bảo 22 08 2008 22/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 5,8 5,4 6,9 6,5 34 ĐĐT HSO66036965

228 Phan Thanh Khải 14 10 2008 14/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T K 7,3 5,1 5,4 6,5 34 ĐĐT HSO66038122

229 Đàm Thái Tuấn 20 10 2007 20/10/2007 Tỉnh Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Lạc Long Quân T K K TB T TB T K 5,3 7,2 7,2 7,4 2 33 ĐĐT HSO66952084

230 Nguyễn Hà Linh 01 06 2008 01/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB T TB T K 6,1 7,4 7,8 7,1 1 33 ĐĐT HSO66942244

231 Đặng Đức Mạnh 29 05 2008 29/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T TB T K 5,6 7,6 7,5 7,1 1 33 ĐĐT HSO66033761

232 Bùi Văn Hoàng Hải 14 09 2008 14/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 5,4 7,1 6,6 6,9 1 33 ĐĐT HSO66035931

233 Hà Thị Nguyệt Anh 08 08 2008 08/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 5,7 6 7,2 6,9 1 33 ĐĐT HSO66035677

234 Hoàng Văn Điệp 23 11 2008 23/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 5,9 5 7,1 6,8 1 33 ĐĐT HSO66036462

235 Nguyễn Thị Hồng Thắm 05 08 2008 05/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T TB T TB T K 5,3 5,1 6,6 6,7 1 33 ĐĐT HSO66944687

236 Lâm Nhật Quỳnh 01 06 2008 01/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T TB 5,7 5,6 5,9 6,6 1 33 ĐĐT HSO66944111

237 Phan Thị Phượng 14 06 2008 14/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 5,3 6,5 7,6 6,5 1 33 ĐĐT HSO66036605

238 Bùi Thị Như Quỳnh 10 08 2008 10/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T TB 5,8 5,6 6,2 6,5 1 33 ĐĐT HSO66036744

239 Phạm Như Trúc 10 06 2008 10/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T K T TB 5,7 5,3 5,8 6,5 1 33 ĐĐT HSO66944035

240 Hà Yến Như 27 11 2008 27/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh T K T K T TB T TB 5,1 5,3 5,7 6,5 1 33 ĐĐT HSO66944157

241 Hoàng Thị Linh 04 06 2008 04/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T TB 5 6 7,2 6,4 1 33 ĐĐT HSO66033340

242 Hà Duyên Huy Vũ 06 01 2008 06/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T TB 5,1 5,9 7 6,4 1 33 ĐĐT HSO66035703
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243 Vi Thủy Tiên 04 11 2008 04/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T TB 5 6,2 6,4 6,4 1 33 ĐĐT HSO66944058

244 Đào Thị Kim Oanh 02 02 2008 02/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T TB 4,9 5,8 6,2 6,4 1 33 ĐĐT HSO66033270

245 Mùng Văn Phú 04 10 2008 04/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T TB 4,5 5,1 6,6 6,4 1 33 ĐĐT HSO66031446

246 Hoàng Thị Mừng 23 02 2008 23/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T TB T TB 6,3 5,5 5,9 6,3 1 33 ĐĐT HSO66949404

247 Nguyễn Hữu Hoàng Anh 21 05 2008 21/05/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T TB T K T K T TB 5,2 5,2 6,7 6,3 1 33 ĐĐT HSO66032651

248 Hạng Minh Hải 30 07 2008 30/07/2008 M'đrăk - ĐăkLăk Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T TB T TB 6,7 5,4 4,9 6,3 1 33 ĐĐT HSO66951844

249 Giàng Văn Khối 27 04 2008 27/04/2008 M'Đrăk,Đăk Lăk Nam Hmông Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T TB T TB 5 5 5,6 6,2 1 33 ĐĐT HSO66950481

250 Hoàng Công Đạt 12 06 2008 12/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu T K T K T TB T TB 4 5,3 5,8 6 1 33 ĐĐT HSO66949363

251 Lê Quang Bảo 30 06 2008 30/06/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K T TB T TB 4,6 5 6,6 5,9 1 33 ĐĐT HSO66038121

252 Nguyễn Đức Tỉnh 08 08 2008 08/08/2008 Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 6,2 6,8 7,5 7,2 32 ĐĐT HSO66036874

253 Nguyễn Khắc Tân 08 12 2008 08/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 6,7 6,3 6,3 7,1 32 ĐĐT HSO66037488

254 Trần Phan Phương Diễm 04 11 2008 04/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 5,7 7,1 7,7 7 32 ĐĐT HSO66035820

255 Đăng Văn Bách 18 11 2008 18/11/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T TB T K T K 6,2 6,5 5,9 7 32 ĐĐT HSO669053965

256 Vũ Thị Bắc 13 07 2008 13/07/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 6,2 7 7,7 6,9 32 ĐĐT HSO66035785

257 Nguyễn Hữu Hòa 06 01 2008 06/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 6,5 6,2 7,9 6,9 32 ĐĐT HSO66035888

258 Nguyễn Bá Việt 02 12 2008 02/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T TB T K 5,7 6,5 7,3 6,9 32 ĐĐT HSO66036377

259 Nguyễn Anh Thơ 02 11 2008 02/11/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 6,9 6,4 6,7 6,8 32 ĐĐT HSO66037826

260 Nguyễn Thị Thu Hằng 22 12 2008 22/12/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 6,1 6,2 6,5 6,8 32 ĐĐT HSO66037139

261 Vũ Thị Thảo Vy 15 03 2008 15/03/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K T TB T TB T K 5,3 6,1 7,3 6,8 32 ĐĐT HSO66036397

262 Lê Phạm Hiếu Thảo 06 04 2008 06/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh K TB T TB T K T K 6,1 6,5 6 6,8 1 32 ĐĐT HSO66036813

263 Phan Thị Vân 10 09 2008 10/09/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 5,3 6 7,4 6,7 32 ĐĐT HSO66036420

264 Phạm Thị Minh Anh 20 01 2008 20/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T K T K 5,7 5,7 6,5 6,6 32 ĐĐT HSO66035666

265 Trịnh Thị Tâm 17 02 2008 17/02/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T K T TB T K 7 5,1 5,7 6,6 32 ĐĐT HSO66038268

266 Nguyễn Lưu Bình 05 12 2008 05/12/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú T TB T TB T K T K 5 5,6 6,7 6,6 32 ĐĐT HSO669053894

267 Chánh Minh Đức 31 01 2008 31/01/2008 Tỉnh Đắk Lắk Nam Mông Trường PTDTBT THCS Tô Hiệu T K T K T TB K TB 4,4 5,3 5,7 6,2 1 32 ĐĐT HSO66952967

268 Trần Đức Lương 08 01 2008 08/01/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám T K T K K TB T TB 4,9 5,4 5,1 6,1 1 32 ĐĐT HSO66031154

269 Nông Thị Bảo Ngọc 02 10 2008 02/10/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5,3 6,5 6,9 6,8 1 31 ĐĐT HSO66036200

270 Lê Xuân Tiến Nhất 09 08 2008 09/08/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh T K K TB T TB T K 5,7 6,2 6,7 6,7 31 ĐĐT HSO66037615

271 Hà Mai Nụ 04 04 2008 04/04/2008 Ea Kar, Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh T TB T TB T TB T K 5 6,2 7,4 6,7 1 31 ĐĐT HSO66036218

Số học sinh được tuyển là: 271 thí sinh (tuyển thẳng: 9)

CHỦ TỊCH HĐTS

Tổng cộng danh sách này có 271 thí sinh

NGƯỜI LẬP DANH SÁCH NGƯỜI KIỂM TRA Đắk Lắk, ngày 27 tháng 7 năm 2023 NGƯỜI KIỂM TRA KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH KÝ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


